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1. Giới thiệu 

Phát triển tài liệu giảng dạy từ lâu đã là một vấn đề thu hút được sự quan tâm của nhiều cơ sở 

giáo dục, các học giả, nhà nghiên cứu, nhà giáo. Việc xây dựng một hệ thống tài liệu giảng dạy 

có tính đặc thù, phù hợp với điều kiện khách quan của cơ sở sử dụng tài liệu, phù hợp với đối 

tượng người học cụ thể luôn được coi là một trong những tiêu chí tác động có tính quyết định của 

hoạt động giảng dạy. Việc sử dụng một tài liệu thống nhất như sách giáo khoa hoặc giáo trình 

luôn là điều cần thiết, bởi nó là một trong những cách hiệu quả tạo nên sự thống nhất trong hoạt 

động giảng dạy thay vì để mỗi giáo viên lựa chọn những tài liệu khác nhau [1].  

Tuy nhiên, việc sử dụng thống nhất một tài liệu đôi khi cũng đặt ra không ít khó khăn cho 

giáo viên, giảng viên, đặc biệt là giảng viên đại học, do đặc thù giáo trình dành cho sinh viên đại 

học thường được viết bởi những tác giả viết sách chuyên nghiệp theo đơn đặt hàng của nhà xuất 

bản [2], bởi một nhà nghiên cứu - nhiều cuốn sách là một công trình nghiên cứu của nhà nghiên 

cứu đó hoặc nhiều nghiên cứu của nhà nghiên cứu đó cùng các đồng sự. Những tài liệu này 

thường được viết cho một đối tượng người học rộng rãi: cho một chuyên ngành, hoặc thậm chí là 

cho một ngành, được sử dụng bởi nhiều trường đại học trên cả nước, thậm chí là trên phạm vi 

toàn thế giới. Những giáo trình như thế này phần nào có thể thỏa mãn người dạy và người học, 

nhưng về lâu dài, dù tốt đến mấy, một bộ tài liệu, bản thân nó không thể đáp ứng được tất cả 

những khác biệt về nguyện vọng, phong cách dạy và học, thái độ, và trải nghiệm của từng người 

dạy và người học. Là một trường chuyên ngữ, Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên có 

nhiều học phần chuyên biệt, vừa hướng đến đào tạo ngôn ngữ vừa hướng đến đào tạo nghề, ví dụ 

như các học phần Tiếng Anh Du lịch - Khách sạn, Tiếng Anh Tuyến điểm Du lịch, Tiếng Anh 

trong thiết kế điều hành tour... trong chuyên ngành Tiếng Anh Du lịch, hoặc các học phần liên 

quan đến biên phiên dịch của chuyên ngành Ngôn ngữ Anh. Vì lẽ đó, khảo sát nhu cầu của người 

học là một bước cần làm để xây dựng và phát triển một bộ tài liệu giảng dạy phù hợp, đảm bảo 

quan điểm “lấy người học làm trung tâm” không chỉ được thể hiện ở phương pháp giảng dạy trên 

lớp, mà còn từ chính tài liệu giảng dạy.  

Có nhiều học giả đã nghiên cứu về tài liệu giảng dạy nói chung và phát triển tài liệu giảng dạy 

tiếng Anh nói riêng như [3] - [5]. Cũng đã có những tác giả nghiên cứu về phát triển tài liệu giảng 

dạy đối với dịch thuật như [6] - [10]. Ở Việt Nam, mặc dù phát triển tài liệu giảng dạy đã trở thành 

một học phần bắt buộc tại nhiều trường đại học Sư phạm, bản thân giảng viên các trường đại học, 

cao đẳng cũng như giáo viên các trường trung học phổ thông đã thực hiện quá trình xây dựng, phát 

triển, và xuất bản tài liệu giảng dạy, phục vụ chính mình và cộng đồng. Một số nghiên cứu liên 

quan đến phát triển tài liệu giảng dạy ở Việt Nam như nghiên cứu của tác giả Vũ Phương Lan 

(2020) - giảng viên trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, hoặc phát triển tài liệu 

giảng dạy dịch thuật như nghiên cứu của Phạm Hòa Hiệp & Trần Ly [11] - [12]. Những tài liệu này 

là nền tảng lý thuyết quan trọng cho những nghiên cứu liên quan đến phát triển tài liệu giảng dạy. 

Nghiên cứu này của nhóm tác giả là một phần trong đề tài khoa học - công nghệ được thực 

hiện tại trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên với nội dung chính là xây dựng tài liệu giảng 

dạy cho các học phần Biên dịch tiếng Anh Nâng cao và Phiên dịch tiếng Anh Nâng cao (viết tắt 

là BDTANC và PDTANC) cho chương trình Ngôn ngữ Anh trọng điểm theo định hướng chất 

lượng cao (đây là 2 học phần nối tiếp của 2 học phần Biên dịch tiếng Anh và Phiên dịch tiếng 

Anh (viết tắt là BDTA và PDTA), cung cấp cho người học những kiến thức ngôn ngữ và kỹ thuật 

dịch ở mức độ trung cao cấp và cao cấp). Đây cũng là bước thứ 2 trong Quy trình Thiết kế và 

Phát triển Chương trình Dịch thuật (Hình 1) được giới thiệu bởi Gabr [7]:  khảo sát nhu cầu của 

người học. Nghiên cứu hướng đến trả lời câu hỏi: Nhu cầu của người học với bộ tài liệu Biên 

dịch tiếng Anh Nâng cao và Phiên dịch tiếng Anh Nâng cao là gì?  
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Hình 1. Quy trình Thiết kế và Phát triển Chương trình Dịch thuật 

Phân tích nhu cầu 

Phân tích nhu cầu (need analysis) không phải là một mảng nghiên cứu mới trong giáo dục. Có 

nhiều nhà khoa học đã nghiên cứu về vấn đề này như [13] – [18]. Trong số những nghiên cứu 

trên thì 3 nghiên cứu đầu tiên được chấp nhận và áp dụng trong nhiều nghiên cứu sau này. 

Munby [13] đề xuất mô hình ngôn ngữ học xã hội để xác định nhu cầu của người học theo nhu 

cầu đầu ra của ngôn ngữ. Năng lực ngôn ngữ đầu ra của người học được đánh giá ở 2 khía cạnh 

là trình độ và giao tiếp. Mô hình này sau này bị cho là có nhiều hạn chế khi tập trung vào yêu cầu 

với người học hơn là nhu cầu của họ. Tài liệu giảng dạy được thiết kế theo mô hình lý thuyết này 

cũng được cho là không phù hợp, thiếu tính khả thi trong việc triển khai trên diện rộng. 

Hutchinson & Waters [14] nhìn nhận nhu cầu của người học theo góc độ lấy người học làm trung 

tâm. Nhu cầu của người học được xác định ngay từ lúc khởi đầu đến thời điểm kết thúc một khóa 

học. Nhu cầu của người học được chia ra thành 3 yếu tố chính: những kiến thức cần (necessities), 

kiến thức còn thiếu (lacks) và kiến thức mong muốn (wants). Theo cách tiếp cận này, việc xác 

định nhu cầu của người học là liên tục: trước, trong và sau quá trình giảng dạy; người dạy đồng 

thời đóng các vai trò như giáo viên, người thiết kế bài học, nhà nghiên cứu, điều phối viên... 

Quan điểm của West [15] khá tương đồng với quan điểm của Hutchinson & Waters [14] khi ông 

gọi phân tích nhu cầu là phân tích kiến thức khuyết. Cách tiếp cận phân tích này quan tâm tới 

phân tích nhu cầu mong muốn hiện tại và phân tích yêu cầu đầu ra, giúp cân bằng giữa nhu cầu 

hiện tại của người học và yêu cầu đầu ra của nhà đào tạo. Nghiên cứu này của nhóm tác giả được 

thực hiện theo hướng tiếp cận của Hutchinson & Waters [14]. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu là một nghiên cứu định lượng, sử dụng 2 công cụ là phiếu khảo sát và phỏng vấn để 

thu thập số liệu từ 64 sinh viên của 2 lớp trọng điểm ngành Ngôn ngữ Anh theo định hướng chất 

lượng cao tại Trường Ngoại ngữ - ĐHTN. Sau khi hoàn thành xong 2 học phần Lý thuyết dịch và 

Biên dịch tiếng Anh, riêng lớp trọng điểm K43 đã hoàn thành học phần Phiên dịch tiếng Anh, sinh 

viên được yêu cầu trả lời 1 phiếu khảo sát được thiết kế bởi nhóm tác giả. Sau đó, nhóm tác giả 

chọn ngẫu nhiên 3 sinh viên mỗi lớp để tiến hành một phỏng vấn bán cấu trúc - là phỏng vấn dựa 

theo danh mục các câu hỏi, nhưng thứ tự và cách đặt câu hỏi có thể tuỳ thuộc vào ngữ cảnh và đặc 

điểm của đối tượng phỏng vấn - nhằm xác nhận lại một số vấn đề được hỏi trong phiếu khảo sát.  
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2.1. Đối tượng nghiên cứu  

Nghiên cứu được thực hiện trên 2 lớp trọng điểm ngành Ngôn ngữ Anh theo định hướng chất 

lượng cao tại Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, với tổng số sinh viên là 64 (K43 là 27, 

K44 là 37). Tại thời điểm được khảo sát, 64 sinh viên này đều đã hoàn thành 2 học phần là Lý 

thuyết dịch và Biên dịch Tiếng Anh, riêng sinh viên lớp trọng điểm K43 đã hoàn thành học phần 

Phiên dịch Tiếng Anh. Do đã hoàn thành 2 hoặc 3 học phần liên quan đến dịch thuật, sinh viên đã 

có được những kiến thức cơ bản về Biên - Phiên dịch, hiểu được những đòi hỏi đặc thù của nhóm 

môn học; đồng thời, họ cũng đã có những yêu cầu cụ thể khác nhau đối với những kiến thức - kỹ 

năng muốn đạt được trong các học phần Biên - Phiên dịch tiếp theo là Biên dịch tiếng Anh Nâng 

cao và Phiên dịch tiếng Anh Nâng cao.  

2.2. Thu thập dữ liệu 

Quá trình thu thập dữ liệu được thực hiện sau khi sinh viên lớp trọng điểm K43 kết thúc học 

phần Lý thuyết dịch, Biên dịch tiếng Anh, Phiên dịch tiếng Anh, và lớp trọng điểm K44 kết thúc 

học phần Lý thuyết dịch và Biên dịch tiếng Anh.  

2.2.1. Phiếu điều tra 

Có 1 phiếu khảo sát được thiết kế đáp ứng việc nghiên cứu khảo sát nhu cầu người học với tài 

liệu giảng dạy. Phiếu được chia ra làm 3 phần: phần 1 nhằm thu thập thông tin nhân khẩu học; 

phần 2 thu thập những đánh giá của sinh viên về tài liệu của 2 học phần Biên dịch và Phiên dịch 

tiếng Anh; phần 3 khảo sát nhu cầu của người học đối với tài liệu của học phần Biên dịch tiếng 

Anh Nâng cao; phần 4 khảo sát nhu cầu của người học đối với tài liệu của học phần Phiên dịch 

tiếng Anh Nâng cao. Phiếu khảo sát được xây dựng theo đường hướng của Goode & Hatt [19] kết 

hợp sử dụng các câu hỏi đóng (những câu hỏi chấp nhận những câu trả lời ngắn gọn, mang tính 

xác nhận) như Bạn có thấy từ vựng/ ngữ pháp của mình còn thiếu khi học học phần Biên dịch 

tiếng Anh không?, câu hỏi lựa chọn theo thang đo Likert, và các câu hỏi mở (những câu hỏi đòi 

hỏi những câu trả lời dài hơn, chi tiết hơn và có tính cá nhân từ phía người trả lời) như Tại sao 

bạn lại cho rằng những kiến thức trên của bạn là thiếu chứ không phải rất thiếu khi học Biên 

dịch tiếng Anh Nâng cao?. 

2.2.2. Phỏng vấn  

Tác giả thực hiện 01 phỏng vấn bán cấu trúc đối với 06 sinh viên được lựa chọn ngẫu nhiên từ 

2 lớp trọng điểm theo định hướng chất lượng cao K43 và K44 ngành Ngôn ngữ Anh nhằm xác 

nhận, bổ sung thêm một số ý kiến với những câu hỏi được đưa ra trong phiếu điều tra. 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Đánh giá của người học đối với tài liệu của học phần Biên dịch tiếng Anh và Phiên dịch 

tiếng Anh 

2 học phần Biên dịch và Phiên dịch tiếng Anh là 2 học phần học trước của 2 học phần Biên dịch 

và Phiên dịch tiếng Anh Nâng cao. 4 bộ tài liệu của 4 học phần này đều được biên soạn bởi một 

nhóm giảng viên thuộc Bộ môn Dịch - Khoa Tiếng Anh – ĐHTN, và được biên soạn dựa trên mô 

hình 6 bước của Ralph Tyler [20]. Nhằm phục vụ cho quá trình biên soạn 2 bộ tài liệu của 2 học 

phần Biên dịch – Phiên dịch tiếng Anh Nâng cao, nhóm tác giả quyết định khảo sát ý kiến đánh giá 

của sinh viên với 2 bộ tài liệu Biên dịch và Phiên dịch tiếng Anh làm căn cứ tham khảo.  

2 bộ tài liệu Biên dịch và Phiên dịch tiếng Anh được thiết kế nhất quán gồm tài liệu học tập 

trên lớp và tài liệu tự học ở nhà, được xây dựng theo chủ điểm ngôn ngữ, hướng đến thực hành 

một kỹ thuật dịch nhất định. Các văn bản dịch viết và các văn bản dịch nói đều được lấy từ các 

nguồn bản ngữ (Anh, Mỹ, Úc... và Việt Nam), với độ khó vừa phải (nhiều yếu tố từ vựng và ngữ 

pháp ở trình độ B1). Đối với mỗi phần tài liệu, nhóm tác giả đều cung cấp cho người học những 
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từ/ cụm từ khó cùng với gợi ý dịch, các cấu trúc ngữ pháp khó xuất hiện trong bài thực hành dịch. 

Riêng đối với tài liệu học tập trên lớp, nhóm tác giả còn cung cấp đề cương môn học cùng với 

các thông tin về các hình thức kiểm tra, đánh giá. Bộ tài liệu được đưa vào giảng dạy riêng cho 

sinh viên các lớp ngôn ngữ Anh trọng điểm theo định hướng chất lượng cao từ năm học 2021 - 

2022 (K43). Nhóm tác giả đã tiến hành khảo sát, lấy ý kiến của sinh viên về thiết kế và nội dung 

của 2 bộ tài liệu tài liệu giảng dạy của 2 học phần này, được trình bày như trong Hình 2. 

 
Hình 2. Đánh giá của người học với tài liệu giảng dạy - học tập của 2 học phần BDTA & PDTA 

Đối với thiết kế của 2 bộ tài liệu, 100% sinh viên bày tỏ sự hài lòng. Về mặt nội dung thì 

người học thể hiện ý kiến như trong Hình 2, với 6 nội dung đánh giá. Hầu hết người học đều thể 

hiện sự hài lòng và rất hài lòng với tài liệu của 2 học phần Biên dịch tiếng Anh và Phiên dịch tiếng 

Anh, dao động từ 77% (49 sinh viên) đối với Từ vựng và Ngữ pháp, đến 100% (64 sinh viên) đối 

với Độ cập nhật của văn bản. Trong số 64 sinh viên, có 4 sinh viên chọn nhiều đáp án Không có ý 

kiến, 11 sinh viên (17,2%) bày tỏ sự không hài lòng với phần từ vựng và ngữ pháp được cung cấp, 

và 3 sinh viên không hài lòng với độ khó của văn bản. Không có sinh viên nào rất không hài lòng 

với 2 bộ tài liệu về bất cứ nội dung nào.  

3.2. Nhu cầu của người học đối với tài liệu Biên dịch tiếng Anh và Phiên dịch tiếng Anh Nâng cao 

Kết quả khảo sát nhu cầu của người học đối với 2 bộ tài liệu Biên dịch tiếng Anh Nâng cao và 

Phiên dịch tiếng Anh Nâng cao được thể hiện trong các bảng dưới đây.  

3.2.1. Những kiến thức còn thiếu (Lacks) 

Đầu tiên, trước khi xác định những nhu cầu của người học đối với 2 học phần Biên dịch tiếng Anh 

Nâng cao và Phiên dịch tiếng Anh Nâng cao, nhóm tác giả khảo sát sinh viên về sự tự nhận thức của họ 

đối với những phần kiến thức còn thiếu của mình, căn cứ trên những gì đã được học ở học phần Biên 

dịch tiếng Anh và Phiên dịch tiếng Anh, kết quả được trình bày như trong Bảng 1. 

Bảng 1. Những kiến thức còn thiếu để học Biên dịch & Phiên dịch tiếng Anh Nâng cao 

Bạn thấy mình còn thiếu những kiến thức nào để học 2 học phần 

Biên dịch và Phiên dịch tiếng Anh Nâng cao?  
Không thiếu Thiếu Rất thiếu 

Kiến thức ngôn ngữ: Từ vựng 0% (0) 76,6% (49) 23,4% (15) 

Kiến thức ngôn ngữ: Ngữ pháp 0% (0) 76,6% (49) 23,4% (15) 

Kiến thức văn hóa và liên văn hóa 0% (0) 93,8% (60) 6,2% (4) 

Kiến thức về dịch thuật (các kỹ thuật dịch, các phương pháp dịch, 

kỹ thuật nghe, bắt thông tin, ghi nhớ thông tin và tốc ký...) 
0% (0) 0% (0) 100% (64) 

Kiến thức về công nghệ thông tin (Internet, phần mềm xử lý văn 

bản, phần mềm hỗ trợ dịch thuật) 
23,4% (15) 31,3% (20) 45,3% (29) 

Những kiến thức khác: Địa lý, Du lịch, Lịch sử, Văn hóa, Nghệ 

thuật, Luật, Sinh học, Hợp đồng kinh tế ... 
15,6% (10) 46,9% (30) 37,5% (24) 
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Bảng 1 cho thấy, dựa trên thực tế quá trình học học phần Biên dịch & Phiên dịch Tiếng Anh, hầu 

hết người học đều tự nhận mình còn thiếu và rất thiếu những kiến thức ngôn ngữ cần thiết cho công 

tác dịch thuật là từ vựng và ngữ pháp, kiến thức văn hóa và liên văn hóa, và kiến thức về dịch thuật. 

Đối với những kiến thức về công nghệ thông tin và những kiến thức khác thì phần lớn sinh viên tự 

nhận mình còn thiếu và rất thiếu (76,7% với phần kiến thức công nghệ thông tin, và 84,4% với phần 

kiến thức khác); tuy vậy, vẫn có một phần sinh viên cho rằng mình đã tích lũy đủ những kiến thức 

này. Tất cả những khuyết thiếu này khi học các học phần Biên dịch và Phiên dịch tiếng Anh đã thấy 

được thì đến học phần Biên dịch & Phiên dịch tiếng Anh Nâng cao sẽ còn thấy rõ hơn.  

Nhằm xác minh lại một lần nữa những kết quả của phiếu khảo sát, trong phần phỏng vấn với 6 

sinh viên được lựa chọn ngẫu nhiên, nhóm tác giả đặt những câu hỏi như:  

- Bạn có thấy từ vựng/ ngữ pháp của mình còn thiếu khi học học phần Biên dịch tiếng Anh không?  

- Từ vựng và ngữ pháp đó của bạn nếu học Biên dịch tiếng Anh Nâng cao thì có thiếu nhiều không?  

- Bạn có thấy kiến thức về dịch thuật của bạn còn thiếu không? Cụ thể là thiếu những gì?  

- Bạn có thấy những kiến thức về Địa lý, Du lịch, Lịch sử, Văn hóa, Nghệ thuật, Luật, Sinh 

học, Hợp đồng kinh tế... còn thiếu không?  

- Tại sao bạn lại cho rằng những kiến thức trên của bạn là thiếu chứ không phải rất thiếu khi 

học Biên dịch tiếng Anh Nâng cao?  

Những câu trả lời mà 6 sinh viên đưa ra hầu hết đều đồng nhất với những câu trả lời mà họ đã 

chọn trong phiếu khảo sát. Có 4/ 6 sinh viên chọn câu trả lời Rất thiếu cho tất cả các mục kiến 

thức được liệt kê trên. Một số ý kiến bổ sung tiêu biểu như: (1) Cô giáo bảo em cần bổ sung kỹ 

năng tin học văn phòng. Những phần mềm hỗ trợ dịch thuật rất khó dùng. (2) Em thiếu kỹ năng 

xử lý văn bản, nhưng em sẽ tự bổ sung bằng cách tự học. (3) Em thấy em nghe không tệ. Nhưng 

đến lúc nghe dịch thì em không làm được. Em không nhớ được thông tin để dịch. (4) Các kiến 

thức về những mảng như địa lý, giáo dục, lịch sử, du lịch... quá nhiều. Em thích nghe cô giáo giảng 

thêm về những kiến thức này. (5) Những kiến thức địa lý, lịch sử... sinh viên nên tự bổ sung. Riêng 

với câu hỏi phỏng vấn cuối cùng được đưa ra là “Tại sao bạn lại cho rằng những kiến thức trên 

của bạn là thiếu chứ không phải rất thiếu khi học Biên dịch Tiếng Anh Nâng cao?” thì 2/6 sinh 

viên cho rằng những kiến thức này của các bạn thiếu chứ không phải là hoàn toàn không có, do 

đã được học từ nhiều môn học khác nhau qua các cấp học, qua sách báo, qua các môn học khác 

nhau ở trường đại học. Không chỉ thế, các bạn còn có cơ hội bồi đắp sau này. Nên các bạn cho 

rằng đánh giá kiến thức của mình chỉ ở mức thiếu là hợp lý.  

3.2.2. Những kiến thức cần thiết (Necessities) 

Từ bước đầu tiên xác định những kiến thức còn thiếu, nhóm nghiên cứu tiếp tục khảo sát 

người học về những kiến thức họ cho là cần thiết đối với mình khi học học phần Biên dịch & 

Phiên dịch tiếng Anh Nâng cao, được trình bày như trong Bảng 2. 

Bảng 2. Những kiến thức cần thiết cho học phần Biên dịch & Phiên dịch tiếng Anh Nâng cao 

Bạn thấy những kiến thức nào là cần thiết cho học phần Biên 

dịch & Phiên dịch tiếng Anh Nâng cao?  

Không  

cần thiết 
Cần thiết 

Rất  

cần thiết 

Kiến thức ngôn ngữ: Từ vựng  0% 0% 100% (64) 

Kiến thức ngôn ngữ: Ngữ pháp  0% 0% 100% (64) 

Kiến thức văn hóa và liên văn hóa  0% 10,9% (7) 89,1% (57) 

Kiến thức về dịch thuật (các kỹ thuật dịch, các phương pháp dịch, 

kỹ thuật nghe, bắt thông tin, ghi nhớ thông tin và tốc ký...) 
0% 10,9% (7) 89,1% (57) 

Kiến thức về công nghệ thông tin (Internet, phần mềm xử lý văn 

bản, phần mềm hỗ trợ dịch thuật)  
15,6% (10) 42,2% (27) 42,2% (27) 

Những kiến thức khác: Địa lý, Du lịch, Lịch sử, Văn hóa, Nghệ thuật 6,3% (4) 67,2% (43) 26,5% (17) 

Bảng 2 cho thấy người học có nhu cầu rất cao với những kiến thức về từ vựng và ngữ pháp 

với 100% sinh viên cảm thấy những kiến thức này là rất cần thiết. Những kiến thức khác, bao 
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gồm những kiến thức chuyên ngành hoặc có liên quan đến chuyên ngành như kiến thức văn hóa 

và liên văn hóa, và kiến thức về kỹ năng dịch thuật cũng là những mảng kiến thức mà sinh viên 

thấy cần thiết hoặc rất cần thiết. Riêng 2 mảng kiến thức là công nghệ thông tin và những kiến 

thức khác thì đã có sinh viên bày tỏ quan điểm là không có nhu cầu (15,6% và 6,3% sinh viên 

chọn đáp án Không cần thiết), dù vậy, tỉ lệ sinh viên bày tỏ sự có nhu cầu vẫn là tương đối cao.  

Tương tự như với phần trước, kết quả khảo sát này cũng được nhóm nghiên cứu xác minh lại 

thông qua phỏng vấn với 6 sinh viên được lựa chọn ngẫu nhiên, với những câu hỏi như:  

- Tài liệu Biên dịch & Phiên dịch tiếng Anh Nâng cao có cần thiết cung cấp các yếu tố từ 

vựng và ngữ pháp khó/ quan trọng cho người học không?  

- Những yếu tố từ vựng/ ngữ pháp đó nên được cung cấp theo từng bài học hay tập trung vào 

phần cuối của tài liệu?  

- Kiến thức về dịch thuật có cần được cung cấp trong tài liệu học tập trên lớp?  

- Các kiến thức về công nghệ thông tin có cần thiết đối với người học dịch? Bạn có muốn 

những kiến thức đó được cung cấp trong bộ tài liệu?  

- Bạn có thấy những kiến thức về Địa lý, Du lịch, Lịch sử, Văn hóa, Nghệ thuật, Luật, Sinh 

học, Hợp đồng kinh tế... là cần thiết không? Tài liệu Biên dịch tiếng Anh Nâng cao có cần cung 

cấp cho các bạn?   

Những câu trả lời tiêu biểu của vòng phỏng vấn về những kiến thức cần thiết là: (1) Em muốn 

được cung cấp từ vựng và ngữ pháp quan trọng theo bài để có thể theo dõi bài học dễ dàng. (2) 

Các kỹ thuật dịch là rất cần thiết. Nhờ có kỹ thuật dịch, em đã biết cách vừa nghe vừa ghi lại 

phần nghe. Em nghe còn chậm, nhưng em sẽ cố. (3) Các phần mềm dịch thuật rất hay. Em vừa 

được học Wordfast, kì tới em muốn học Trados. Dịch rất nhanh, mặc dù ban đầu hơn mất công 

một chút. Em muốn được thực hành ngay trong lúc học; không cần cho vào tài liệu. (4) Các kiến 

thức văn hóa – xã hội, du lịch, luật... rất cần thiết. Em muốn được cung cấp từ vựng và ngữ pháp 

hay dùng của các mảng này. Các câu trả lời phỏng vấn về cơ bản là cung cấp được những thông 

tin mà nhóm nghiên cứu đang quan tâm, ví dụ như xác định được nhu cầu của sinh viên (1) về 

việc được cung cấp từ vựng và các yếu tố ngữ pháp cho bài tập dịch trong 2 bộ tài liệu, bám sát 

từng chủ điểm/ bài học; (2) về việc được cung cấp các kỹ thuật biên dịch và biên dịch; và (3) về 

việc được cung cấp kiến thức về các phần mềm dịch thuật. Những kiến thức thuộc nhóm kiến 

thức khác thì mặc dù được xác định là cần thiết và rất cần thiết, nhưng được cho là nên được 

cung cấp bằng từ vựng và các cấu trúc ngữ pháp. Do vậy, nhóm nghiên cứu kết luận là những 

kiến thức khác nên được bổ sung qua giao tiếp của thầy cô và học sinh, và thông qua phần từ 

vựng và cấu trúc ngữ pháp trọng điểm của bài.  

3.2.3. Những kiến thức mong muốn (wants)  

Bên cạnh những mảng kiến thức cần thiết, khảo sát tiếp tục với những kiến thức mà người học 

mong muốn có được trong các học phần Biên dịch & Phiên dịch tiếng Anh Nâng cao. Phần này, 

những câu hỏi khảo sát được thiết kế cụ thể hơn, không chỉ tập trung vào 2 môn học nói chung 

mà còn tập trung vào từng môn học một cách riêng lẻ. Cụ thể, khi được hỏi về những mong muốn 

chung với 2 học phần này, sinh viên đưa ra những câu trả lời như sau:  

Với câu hỏi Bạn mong muốn mỗi bài học được xây dựng theo chủ đề hay theo kỹ thuật dịch? 

với 2 lựa chọn là A. Theo chủ đề; B. Theo kỹ thuật dịch. Kết quả khảo sát cho thấy 37 sinh viên  

mong muốn bài học được xây dựng theo kỹ thuật dịch bởi họ muốn hiểu rõ và có hệ thống hơn về 

dịch thuật, trong khi 27 sinh viên còn lại lại muốn tập trung hơn vào từ vựng và ngữ pháp theo 

chủ điểm. Và với câu hỏi Bạn mong muốn nhận được tài liệu học theo kỳ học hay theo tuần học? 

với 2 lựa chọn là A. Theo kỳ học và B. Theo tuần học, thì chỉ có 2% (1 sinh viên) lựa chọn nhận 

tài liệu theo tuần học. Việc nhận tài liệu theo kỳ học (98% - 63) giúp cho sinh viên có thể nắm 

bắt được những yêu cầu tổng thể của khóa học và yêu cầu cụ thể của từng bài, có thể chuẩn bị 

trước những khi rảnh rỗi. Câu hỏi tiếp theo là Đối với những văn bản/ file nghe, bạn mong muốn 

được dịch những dạng văn bản/ file nghe nào?, và những loại văn bản lựa chọn là A. Quảng cáo, 
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B. Thông báo ở nhà ga/ sân bay, C. Khiếu nại hàng hóa, D. Diễn văn, E. Thơ ca, F. Tiểu thuyết, 

G. Hồ sơ xin việc cá nhân, H. Bài báo khoa học, I. Tin tức (báo chí/ phát thanh/ truyền hình), J. 

Biên bản ghi nhớ (trong các lĩnh vực HTQT), K. Văn bản quảng bá du lịch, L. Công thức nấu ăn, 

M. Hợp đồng kinh doanh, N. Văn bản chính trị - quân sự, O. Thư tín cá nhân, P. Các loại văn 

bản/ file nghe khác... (Hình 3). 

Câu hỏi này của nhóm nghiên cứu thu hút được sự chú ý và thích thú của những sinh viên 

tham gia khảo sát. Đã có những cuộc thảo luận khá sôi nổi giữa các sinh viên về những loại văn 

bản/ file nghe mà sinh viên mong muốn được dịch. Kết quả trong Hình 3 cho thấy những văn bản 

quảng bá du lịch, hồ sơ xin việc cá nhân, tin tức (báo chí/ phát thanh/ truyền hình), hợp đồng kinh 

doanh, biên bản ghi nhớ là những loại văn bản được nhiều sinh viên mong muốn dịch nhất. 

Những văn bản khác như diễn văn, quảng cáo, tiểu thuyết, thơ ca là nhóm văn bản thứ hai mà 

sinh viên mong muốn dịch. Những văn bản còn lại không thu hút được nhiều sự chú ý của sinh 

viên. Lý giải cho điều này, 6 sinh viên được lựa chọn ngẫu nhiên của 2 lớp cho biết trong tương 

lai họ muốn làm việc trong các lĩnh vực như du lịch, ngoại giao, xuất nhập khẩu, hợp tác quốc tế 

hoặc làm biên – phiên dịch viên chuyên nghiệp, cho vậy họ muốn làm quen với những loại văn 

bản có liên quan sớm nhất có thể. 

Câu hỏi tiếp theo là mong muốn dành riêng cho học phần Biên dịch tiếng Anh Nâng cao: Bạn 

mong muốn được học và thực hành những kỹ thuật biên dịch nào? với các lựa chọn là A. Kỹ thuật 

dịch ẩn dụ, B. Kỹ thuật dịch các yếu tố văn hóa, C. Kỹ thuật dịch thành ngữ/ cụm từ cố định, D. Kỹ 

thuật dịch những yếu tố bất khả dịch , và E. Kỹ thuật dịch các văn bản khoa học. 

 
Hình 3. Những loại văn bản muốn dịch 

 
Hình 4. Những kỹ thuật biên dịch mong muốn 

 
Hình 5. Những kỹ thuật phiên dịch mong muốn 

Hình 4 cho thấy 100% sinh viên chọn kỹ thuật dịch các yếu tố bất khả dịch, và khoảng 85% 

(54/64) sinh viên mong muốn được học các kỹ thuật như dịch các yếu tố văn hóa, hoặc dịch các 

thành ngữ hoặc cụm từ cố định trong học phần Biên dịch tiếng Anh Nâng cao. Khá ít sinh viên 

chọn kỹ thuật dịch ẩn dụ và dịch văn bản khoa học. Điều này cũng thể hiện sự nhất quán với 

những mong muốn trước đó khi nhiều sinh viên cho rằng đây là những văn bản khó và thiếu tính 

ứng dụng với nghề nghiệp tương lai. 

Với câu hỏi khảo sát Bạn mong muốn được học và thực hành những kỹ năng/ kỹ thuật phiên 

dịch nào? với các kỹ thuật gợi ý là A. Kỹ thuật tốc ký, B. Kỹ năng ghi nhớ, C. Kỹ thuật nhìn văn 

bản – dịch, D. Kỹ thuật nghe văn bản – dịch, E. Kỹ thuật dịch song song, kết quả tại Hình 5 cho 
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thấy hầu hết sinh viên lựa chọn kỹ thuật tốc ký và kỹ năng ghi nhớ thông tin là những kỹ năng/ kỹ 

thuật cơ bản mà họ mong muốn được học và thực hành. Ngoài 2 lựa chọn này thì sinh viên lớp K43 

đã có thêm những kỹ thuật/ kỹ năng mong muốn được thực hành trong Phiên dịch tiếng Anh Nâng 

cao như kỹ thuật dịch song song (100%, 27/27 sinh viên), kỹ thuật nghe – dịch (74,1%, 20/ 27), và 

kỹ thuật nhìn dịch (70,4%, 19/27). 

Khi được hỏi trong phần phỏng vấn là Tại sao em lại ưu tiên phát triển kỹ năng dịch song song 

chứ không phải là kỹ thuật nhìn – dịch hay nghe – dịch?, thì câu trả lời của 3 sinh viên được chọn 

ngẫu nhiên là “Chúng em đã được học 2 kỹ thuật nhìn - dịch và nghe - dịch từ học phần Phiên dịch 

tiếng Anh. Em nghĩ theo học phần Phiên dịch tiếng Anh Nâng cao sẽ học kỹ thuật khác.” Như vậy, 

các kỹ thuật tốc ký, ghi nhớ và kỹ thuật dịch song song sẽ được ưu tiên hơn trong quá trình biên 

soạn giáo trình Phiên dịch tiếng Anh Nâng cao, đáp ứng nhu cầu của sinh viên.  

Ngoài ra, sinh viên cũng có những mong muốn khác đối với 2 bộ tài liệu và với 2 học phần 

Biên dịch – Phiên dịch tiếng Anh Nâng cao. Cụ thể như: (1) Em muốn có ít bài tập thôi và được 

tạo cảm hứng dịch theo từng bài học. (2) Dịch quá khó. Em không muốn học dịch nâng cao. (3) 

Em muốn được học kỹ phần từ vựng trước khi dịch. (4) Em muốn có thêm các phần dịch mẫu. 

Các bản dịch mẫu hiện tại quá ngắn, chỉ tập trung vào những phần các cô bảo khó. Em thấy 

phần nào cũng khó. (5) Em muốn có thêm những file nghe là tiếng Anh - Ấn. Em nghe nói tiếng 

Anh - Ấn rất khó nghe, nên rất khó dịch. (6) Các cô có thể cho chúng em xin thêm file nghe 

những bài phiên dịch trên lớp không? (7) Em muốn được lên phòng máy thực hành các phần 

mềm dịch. Dù có một số ý kiến tiêu cực, nhưng hầu hết sinh viên vẫn bày tỏ những mong muốn 

rất cụ thể của mình với các học phần Biên dịch và Phiên dịch tiếng Anh Nâng cao. Ví dụ như 

muốn được các thầy cô dạy kỹ phần từ vựng, được cung cấp thêm các file nghe, đặc biệt file nghe 

tiếng Anh - Ấn, hoặc có thêm các bản dịch mẫu – mong muốn này có thể sẽ không được chấp 

nhận, để đảm bảo cho sinh viên không bị phụ thuộc, giảm năng lực tự chủ trong quá trình dịch. 

Mong muốn được sử dụng phòng máy rất xác đáng, rất cần thiết đối với nội dung dạy các phần 

mềm dịch thuật – là nội dung mới được đưa vào từ lần chỉnh sửa đề cương năm 2020 của Trường 

Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, thể hiện việc nhà trường, Khoa, Bộ môn Dịch đã có quan tâm 

đến ứng dụng công nghệ thông tin trong các học phần đặc thù, dựa theo sự phát triển và nhu cầu 

của xã hội.  

4. Kết luận 

Những kết quả khảo sát trên đây cho thấy việc duy trì thiết kế giống như với 2 bộ tài liệu Biên 

dịch và Phiên dịch tiếng Anh là một gợi ý khả quan, chia thành 2 phần: phần tài liệu trên lớp và 

phần tự học ở nhà. Mỗi phần tài liệu sẽ được thiết kế thống nhất theo kỹ thuật dịch, các bài tập 

dịch theo những chủ điểm thiết thực, những yếu tố từ vựng, ngữ pháp quan trọng trong bài, và 

các bài dịch mẫu – đối với những đoạn khó. Nhóm tác giả cũng có thể bổ sung những file nghe 

Anh - Ấn, tạo cơ hội cho sinh viên tiếp xúc với những nguồn tiếng Anh phi bản địa, vì tương lai 

ra trường có thể các em sẽ làm việc tại những cơ quan nói tiếng Anh phi bản địa.  

Như đã trình bày ở trên, nghiên cứu này đã cung cấp được cơ sở xây dựng tài liệu giảng dạy, 

là một phần trong đề tài khoa học công nghệ được thực hiện tại trường Ngoại ngữ - ĐHTN với 

nội dung chính là xây dựng tài liệu giảng dạy cho các học phần Biên dịch tiếng Anh Nâng cao và 

Phiên dịch tiếng Anh Nâng cao cho chương trình Ngôn ngữ Anh theo định hướng chất lượng cao. 

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả còn tiến hành thêm những khảo sát khác về thực trạng và xu 

thế biên soạn tài liệu biên – phiên dịch tại một số trường đại học chuyên ngữ trên cả nước, và nhu 

cầu của giảng viên đối với tài liệu giảng dạy các học phần biên – phiên dịch. Dù vậy, những kết 

quả khảo sát, đặc biệt là phần những kiến thức cần thiết và những kiến thức mong muốn, đã đem 

đến cho nhóm nghiên cứu một cái nhìn toàn diện về những nhu cầu của sinh viên đối với 2 bộ tài 

liệu Biên dịch và Phiên dịch tiếng Anh Nâng cao, trở thành nguồn tham khảo quan trọng với nhóm 

tác giả trong quá trình biên soạn 2 bộ tài liệu này.  
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